TỔNG HỢP, TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA CÁC BỘ, NGÀNH 
ĐỐI VỚI DỰ THẢO LUẬT DÂN SỐ 
	STT 
	Nội dung Điều/ Cơ quan góp ý
	Nội dung góp ý
	Tiếp thu ý kiến

	
	Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

	
	
	TW Hội Nông dân Việt Nam
	- Trong chương I, đề nghị bổ sung thêm điều trách nhiệm của các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiệm vụ thực hiện nghiêm chính sách dân số và tuyên truyền, vận động hội viên của mình chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân số, vì đây là cơ quan công chức, viên chức, khác với tổ chức xã hội dân sự khác. 

- Bổ sung thêm điều quyền, trách nhiệm của công dân vì trong thời gian qua nhiều cặp vợ chồng do áp lực của dòng họ, dẫn tới hành vi tiêu cực trong công tác dân số, như ép sinh con trai, sinh nhiều con, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống…
	- Tiếp thu, chỉnh lý nội dung trong Điều quy định về trách nhiệm của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội
- Tiếp thu,  bổ sung Điều quy định về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân về công tác dân số
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	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

	
	
	Ban Tuyên giáo TW
	- Điều 1: phạm vi điều chỉnh, cần bỏ từ “nâng cao” trong cụm từ “nâng cao chất lượng dân số” vì “nâng cao chất lượng dân số” là mục đích hướng tới và nội dung cần điều chỉnh trong Luật là “chất lượng dân số”.
	Tiếp thu,  bỏ từ “nâng cao” 

	
	
	Bộ NN&PTNT
	Điều 1 phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật, bao gồm 3 nội dung chính là công tác dân số; lồng ghép dân số trong phát triển và các biện pháp thực hiện công tác dân số. Theo đó đề nghị nghiên cứu viết lại là: Luật này quy định về công tác dân số; lồng ghép dân số trong phát triển và các biện pháp thực hiện công tác dân số; công tác dân số đã được giải thích tại khoản 2 Điều 3 bao gồm tất cả các hoạt động như quy mô dân số, cơ cấu dân số…
	Đề nghị được giữ nguyên như dự thảo do cách quy định về phạm vi điều chỉnh trong dự thảo Luật là lấy tên các chương

	
	
	Bộ Ngoại giao
	Về phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật, việc quy định áp dụng Luật này đối với người nước ngoài, nhất là quy định về số con đối với các cặp vợ chồng là người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam là chưa phù hợp và không khả thi, đề nghị cân nhắc điều chỉnh nội dung này.
	Nội dung quy định tại Điều 9 về quyền, nghĩa vụ của mỗi cặp vợ chồng, cá nhân trong việc thực hiện cuộc vận động về KHHGĐvới phương án đề xuất là khuyến khích cặp vợ chồng nên có 2 con, do đó phù hợp với cặp vợ chồng, cá nhân là người nước ngoài cư trú ở Việt Nam, mặt khác cũng có cơ sở để tuyên truyền, vận động trong việc thực hiện chính sách này đối với những tỉnh, thành phố có nhiều lao động là người nước ngoài. Đối với các nội dung khác liên quan đến công tác dân số, người nước ngoài cư trú ở Việt Nam cũng phải chấp hành theo theo pháp luật về dân số.
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	Điều 2. Đối tượng áp dụng

	
	
	Bộ Ngoại giao
	Tại Điều 2, đề nghị cân nhắc tách quy định về áp dụng điều ước quốc tế có quy định khác với Luật này thành một điều riêng.
	Đề nghị được giữ nguyên như dự thảo do đã chỉnh lý lại đối tượng áp dụng, đồng thời qua rà soát thì nội dung dự thảo Luật dân số tương thích với các điều ước quốc tế.
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	Điều 3. Giải thích từ ngữ

	
	
	Tổng LĐLĐ Việt Nam
	- Điều 3 (trang 2): bổ sung thêm khái niệm về “Chăm sóc sức khỏe sinh sản” vào mục 11, vì còn thiếu mục này. Vì trong nội dung của Luật có đề cập đến vấn đề chăm sóc sức khỏe sinh sản.
	Đề nghị được giữ nguyên như dự thảo do khái niệm “Chăm sóc sức khỏe sinh sản” đã quen thuộc, được hiểu thống nhất

	
	
	Thanh tra Chính phủ
	- Về Điều 3. Giải thích từ ngữ, đề nghị sửa khoản 9 thành “Mức sinh thay thế là mức sinh bình quân trong toàn xã hội mỗi cặp vợ chồng có hai con”.
Đồng thời sắp xếp lại trật tự các khoản cho đảm bảo sự logic, ví dụ: các khoản 3,4,6,12 đi liền với nhau., các khoản 17,20,21,22 liền nhau…
	- Khái niệm này đã được chính lý để phù hợp với khoa học và người dân
- Tiếp thu, chỉnh lý cho phù hợp với nội dung và bố cục sau khi chỉnh lý toàn bộ dự thảo

	
	
	Ban Tuyên giáo TW
	- Điều 3. Giải thích từ ngữ, cần phải giải thích chính xác và cụ thể hơn một số từ như “cơ cấu dân số”, “già hóa dân số”, “lồng ghép dân số trong phát triển”; đồng thời, giải thích thêm một số từ được sử dụng trong Luật như “dân số và phát triển”, “cơ cấu dân số hợp lý”, “di dân”…
	- Tiếp thu, đã chỉnh lý các khái niệm này
- Tiếp thu, nghiên cứu để bổ sung khái niệm “dân số và phát triển”,

	
	
	Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
	Điều 3. Giải thích từ ngữ: Đề nghị Ban soạn thảo giải thích lại cụm từ “biến dân số” để nhân dân dễ hiểu.


	Tiếp thu, đã chỉnh lý cụm từ này thành yếu tố dân số

	
	
	Bộ Quốc phòng
	Đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 4, Điều 3 như sau: “4. Cơ cấu dân số là tổng số dân được phân loại theo giới tính, độ tuổi, dân tộc và các đặc trưng khác”.
	Đề nghị được giữ nguyên như dự thảo do đã có các đặc trưng khác

	
	
	Bộ NN&PTNT
	Đề nghị lại xem xét việc giải thích từ ngữ tại khoản 4 Điều 3 khi giải thích cơ cấu dân số là tổng số dân, trong khi khái niệm dân số là tập hợp người…, tương tự tại khoản 6 điều này.
	Giữ nguyên như dự thảo do kế thừa khái niệm từ Pháp lệnh dân số

	
	
	Bộ Nội vụ
	Khoản 24 Điều 3 và Khoản 2 Điều 51. Đề nghị Bộ Y tế rà soát, bảo đảm khi xây dựng Luật Dân số không làm tăng tổ chức, đơn vị và số lượng người làm việc để thực hiện nghiêm Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ căn bộ, công chức, viên chức; Kết luận só 17-KL/TW ngày 11/9/2017 của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện biên chế, tinh giản biên chế của các tổ chức trong hệ thống chính trị năm 2015-2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2017-2021; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hơn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.
	Tiếp thu, đã chỉnh lý các nội dung theo góp ý để không hình thành tổ chức, đơn vị và số lượng người mà chỉ sử dụng các tổ chức và nhận lực hiện có.

	
	
	Bộ Ngoại giao
	Liên quan đến khái niệm “di cư” quy định tại khoản 7 Điều 3 dự thảo Luật, dự thảo không sử dụng cụm từ nêu trên mà chỉ dùng cụm từ “di dân”. Do đó, đề nghị cân nhắc điều chỉnh lại khái niệm để bảo đảm sự thống nhất trong dự thảo.
	Tiếp thu, đã chỉnh lý để sử dụng thuật ngữ di cư trong chương phân bố dân số
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	Điều 4. Nguyên tắc của công tác dân số 
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	Điều 5. Chính sách của Nhà nước về dân số

	
	
	Thanh tra Chính phủ
	- Khoản 1 Điều 5 đề nghị sửa thành:  “…Tập trung vận động sinh đủ hai con ở địa bàn có mức sinh thấp hơn mức sinh thay thế, sinh ít con hơn ở địa bàn, đối tượng có mức sinh cao hơn mức sinh thay thế”.
	Tiếp thu, đã chỉnh lý theo góp ý

	
	
	Ban Tuyên giáo TW
	Nên xem xét đưa các Điều 5, 6, 7 thành một Điều về quản lý Nhà nước về công tác dân số vì các điều này đều đề cập đến nội dung quản lý nhà nước. Đồng thời, ở Điều 6 và Điều 7 cần thống nhất sử dụng cụm từ “dân số và phát triển” hay “công tác dân số và phát triển”.
	Tiếp thu, đã chỉnh lý theo góp ý

	
	
	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
	Điều 5. Chính sách của Nhà nước về dân số

Khoản 1: đề nghị sửa thành “Mỗi cặp vợ chồng có 1 hoặc 2 con trừ trường hợp đặc biệt để đảm bảo mức sinh thay thế trong phạm vi cả nước và bảo đảm tăng dân số của các dân tộc thiểu số có số dân dưới 10.000 người, Chính phủ quy định mỗi cặp vợ chồng có nhiều hơn 2 con. Sửa như trên để đảm bảo tính pháp lý của luật và có cơ sở để xử lý sai phạm trong thực hiện chính sách dân số.

Hay là về quyền quyết định thời gian sinh con, khoảng cách sinh và số con của mỗi cặp vợ chồng, cá nhân. Vấn đề này cần được quy định rõ là: Nhà nước tôn trọng quyền quyết định, trách nhiệm về thời gian sinh con, khoảng cách sinh và số con của các cặp vợ chồng và cá nhân, khuyến khích mỗi cặp vợ chồng nên có 2 con…

Có đại biểu cho rằng, Điều 5 liên quan đến Điều 13, 14, 28 và có ý kiến Nhà nước có thể quy định số con tối đa là 3 con chung nhưng với các điều kiện: thứ nhất là cặp vợ chồng sinh con một bề; thứ hai, một trong hai con đầu có những bất ổn về khả năng phát triển ảnh hưởng đến việc duy trì nòi giống của gia đình dòng tộc; thứ ba, vợ chồng đó phải cam kết, đảm bảo được về đời sống vật chất và tinh thần cho những đứa trẻ để chúng được nuôi dạy khôn lớn, mà không đẩy những gánh nặng xã hội.
	Tiếp thu, đã bổ sung các trường hợp cụ thể được sinh nhiều hơn 2 con trong phương án 2.
Tiếp thu, chỉnh lý theo hướng quy định quyền và nghĩa vụ song hành.
Tiếp thu, đã bổ sung các trường hợp cụ thể được sinh nhiều hơn 2 con trong phương án 2.



	
	
	TW Đoàn Thanh niên
	Điều 5. Đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định về chính sách nhằm vào nhóm đối tượng thanh thiếu niên để đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, chuyển đổi về hành vi cho nhóm người chuẩn bị bước vào giai đoạn lập gia đình, sinh con.
	Tiếp thu, đã chỉnh lý Điều quy định về chăm sóc SKSS và quy định về tuyên truyền, phổ biến, tư vấn về dân số; giáo dục dân số

	
	
	Bộ Nội vụ
	Điều 5. Đề nghị chuyển nội dung về các hành vi bị nghiêm cấm tại khoản 3, Điều 5 sang Điều 10 quy định về các hành vi bị nghiêm cấm cho phù hợp. Đồng thời biên tập lại khoản 3 Điều 5 để đảm bảo phù hợp với tên gọi của Điều 5 về các chính sách của Nhà nước về dân số, định hướng về công tác dân số.
	Tiếp thu, đã chỉnh lý theo góp ý

	
	
	Ban Kinh tế TW
	- Tại khoản 1, Điều 5 và điểm b, khoản 3, Điều 13. Điều chỉnh mức sinh, không có sự thống nhất trong quy định về phạm tác động:

+ Tại khoản 1, Điều 5: phạm vi tác động được quy định là các cụm từ “vùng, đối tượng” và “những nơi”.

+Tại điểm b, khoản 3, Điều 13: phạm vi tác động lại được quy định là các cụm từ “tỉnh, thành phố” và “những nơi”..

Đề nghị nên thống nhất sử dụng “cụm từ” quy định về phạm vi tác động tại các khoản, điểm ở 02 Điều trên.

- Tại khoản 1, Điều 5 và điểm b, khoản 3, Điều 13 không có sự thống nhất trong quy định về số con của mỗi cặp vợ chồng trong việc thực hiện cuộc vận động “mỗi cặp vợ, chồng nên có 2 con”.

+ Tại khoản 1, Điều 5, dòng thứ 1 (trang 4): có sử dụng cụm từ “sinh đủ hai con ở những nơi có mức sinh thấp”.

+ Tại điểm b, khoản 3, Điều 13, dòng thứ 2 (trang 11): có sử dụng cụm từ “tăng sinh ở những nơi có mức sinh thấp…”.

Với việc quy định “tăng sinh ở những nơi có mức sinh thấp…” một các chung chung như tại điểm b, khoản 3, Điều 13 nêu trên sẽ được người dân (bao gồm cả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động trong các doanh nghiệp…) tiếp cận theo hướng Luật cho phép sinh đẻ tự do, không hạn chế số con ở các vùng, địa phương này; mặt khác, không có sự đồng nhất với quy định tại khoản 1, Điều 5 như nêu trên. Đề nghị cân nhắc, bổ sung nội dung để đảm bảo rõ ràng, dễ hiểu hơn.
	Tiếp thu, đã chỉnh lý thống nhất phạm vi tác động

Tiếp thu, đã chỉnh lý thống nhất cụm từ sử dụng

Tiếp thu, đã rà soát để chỉnh lý trong toàn bộ dự thảo cho chính xác

Tiếp thu, đã rà soát để chỉnh lý trong toàn bộ dự thảo cho chính xác. Phương án đề xuất là khuyến khích, giải pháp là tuyên truyền, vận động, cung cấp dịch vụ phù hợp với các tình, thành phố nên không có sự mâu thuẫn về chính sách.
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	Điều 6. Nội dung quản lý nhà nước về dân số

	
	
	Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
	Điều 6. Nội dung quản lý nhà nước về dân số: Đề nghị bỏ khoản 4 vì trong Chương VII về các biện pháp thực hiện công tác dân số có Điều 58 tuyên truyền, phổ biến, tư vấn dân số không chỉ nêu đầu việc mà nêu rất đầy đủ, cụ thể về trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về dân số, cơ quan thông tin truyền thông, cơ quan, tổ chức cá nhân trong công tác dân số.
	Đề nghị giữ nguyên nội dung điều chỉnh như dự thảo, do đây là nội dung quản lý nhà còn Điều quy định về tuyên truyền, phổ biến, tư vấn là quy định chi tiết về giải pháp, điều kiện đảm bảo thực hiện Luật.

	
	
	Bộ Khoa học và công nghệ
	Điều 6, 7, 8, 11, đề nghị xem xét quy định thành 01 Chương quản lý nhà nước về dân số.
	Tiếp thu, đã chỉnh lý theo hướng đưa các nội dung có liên quan đến quản lý nhà nước tại Chương 1 vào một Chương mới là Chương VIII. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức về dân số

	
	
	Bộ NN&PTNT
	Điều 6 đề nghị cân nhắc không quy định riêng thành một điều. Các nội dung quản lý đề nghị được nêu và giao cho các cơ quan thực hiện.
	

	
	
	Bộ Ngoại giao
	Các Điều 6 đến Điều 9 liên quan đến trách  nhiệm quản lý nhà nước của các Bộ, ngành về công tác dân số, đề nghị cân nhắc bố cục trong dự thảo thành một chương hoặc mục riêng, đặt sau Chương VII trong dự thảo Luật.
	

	
	
	Ban Kinh tế TW
	Khoản 1, Điều 6 có quy định “Trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch…” là không rõ ràng và không phù hợp với tiêu đề của Điều luật. Mặt khác, nội dung quy định tại khoản 1 này đã được quy định trách nhiệm riêng đối với từng cơ quan, tổ chức tron hệ thống chính trị tại các khoản, điểm thuộc Điều 7. Đề nghị bỏ khoản này.
	Tiếp thu, đã chỉnh lý theo góp ý
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	Điều 7. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong công tác dân số

	
	
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	- Đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 13 Điều 7 như sau: “Bộ Thông tin và truyền thông có trách nhiệm hướng dấn việc thi hành pháp luật liên quan đến cơ sở dữ liệu quốc gia về dân số; hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương, cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền rộng rãi, thường xuyên, liên tục các chính sách, pháp luật về dân số và phát triển”.
	Dự thảo Luật được chỉnh sửa theo hướng không quy định trách nhiệm cụ thể cho các Bộ Ngành mà do Chính chính quy định để phù hợp với chủ trương của Đảng về tổ chức bộ máy và Luật Tổ chức Chính phủ

	
	
	Bộ NN&PTNT
	- Khoản 1 đề nghị quy định tại Điều 5 về chính sách của Nhà nước về dân số;

- Khoản 2 nêu chung Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về dân số. Các nhiệm vụ của Chính phủ sẽ được giao cho các Bộ xây dựng, trình Chính phủ ban hành theo chức năng, nhiệm vụ được Chính phủ giao.

- Về nhiệm vụ của các Bộ từ khoản 3 đến khoản 13 đề nghị cân nhắc không quy định cụ thể vì nhiệm vụ của các Bộ đã được quy định trong Luật tổ chức Chính phủ, Nghị định chức năng, nhiệm vụ của các Bộ, trừ một số nhiệm vụ đặc thù mới phát sinh có thể quy định tại dự thảo luật.

- khoản 16 đề nghị làm rõ cơ quan, tổ chức là những chủ thể nào vì không phải tất cả các cơ quan, tổ chức nói chung đều phải thực hiện các trách nhiệm quy định tại khoản này.
	

	
	
	TW Đoàn Thanh niên
	- Khoản 7, để phù hợp với nội dung đề cập trong khoản này, đề nghị sử dụng cụm từ “cung cấp” thay cho cụm từ “hình thành” trong câu sau “Bảo đảm hình thành kiến thức và kỹ năng sống đúng đắn có hệ thống cho thế hệ trẻ” và sửa lại là: “7. Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp… xây dựng và ban hành đề án hoàn thiện chương trình, nội dung giáo dục về dân số… trong và ngoài nhà trường, bảo đảm cung cấp kiến thức kỹ năng sống đúng đắn có hệ thống cho thế hệ trẻ”.

 - khoản 15, đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định trách nhiệm gửi báo cáo về việc thực hiện công tác dân số và phát triển của Ủy ban nhân dân các cấp.
	

	
	
	Bộ Nội vụ
	Tại khoản 5 Điều 7. Theo quy định của pháp luật về viên chức thì Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành có nhiệm vụ và quyền hạn: Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan có liên quan xây dựng chế độ, chính sách đối với viên chức thuộc ngành, lĩnh vực đặc thù trình Chính phru, Thủ tướng Chính phủ. Do đó, đề nghị không giao nhiệm vụ này cho Bộ Nội vụ chủ trì và biên tập lại như sau: Bộ Y tế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan, liên quan nghiên cứu, trình Chính phủ ban hành quy định về tổ chức, chế độ chính sách đối với người làm công tác dân số.
	

	
	
	Ban Kinh tế TW
	Tại Điều 7, khoản 2 “Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về dân số”, phần trách nhiệm của Chính phủ đề nghị bổ sung nội dung “Xây dựng trình Quốc hội ban hành các chính sách, pháp luật về dân số” ngay trên điểm a.
	Đề nghị giữ nguyên nội dung như dự thảo do Chính phủ có nhiều nhiệm vụ liên quan đến quản lý nhà nước về dân số, mặt khác quy định để phù hợp với các Luật đã ban hành trong thời gian gần đây.
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	Điều 8. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong công tác dân số

	
	
	Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
	Điều 8. Đề nghị sửa mũ của điều này là: Nhà nước tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân tham gia công tác dân số, trong đó quy định:

- Nhà nước Việt Nam khuyến khích, tạo điều kiện để các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ hỗ trợ, giúp đỡ các hoạt động về dân số và phát triển của Việt Nam. Tiếp đó là các nội dung cụ thể.

- Nhà nước tạo điều kiện và khuyến khích Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp tùy theo chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia thực hiện chính sách xã hội hóa về công tác dân số và phát triển. Tiếp đó lựa chọng các nội dung phù hợp tại khoản 3 điều này để bổ sung vào điểm này.
	Quy định về nguyên tắc của công tác dân số đã được chỉnh lý với nội dung “Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về dân số”.

	
	
	Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
	Về việc xây dựng, mở rộng việc đưa chính sác dân số, kế hoạch hóa gia đình vào hương ước, quy ước làng, bản, thôn ấp, cụm dân cư (điểm đ, khoản 3 Điều 8); đề nghị không đưa quy định này vì đây là văn bản quy phạm pháp luật, trong khi đó, hương ước, quy ước là văn bản quy phạm xã hội
	Tiếp thu, đã chỉnh lý theo ý kiến góp ý
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	Điều 9. Ngày dân số Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về dân số
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	Điều 10. Các hành vi bị nghiêm cấm 

	
	
	Tổng LĐLĐ Việt Nam
	- Điều 10, mục 2 (trang 10) bỏ cụm từ “…gây thiệt hại đến tính mạng….. người được phép phá thai;” thay bằng “không an toàn”.

- Điều 10, mục 7 (trang 10) bỏ cụm từ “…có nội dung ảnh hưởng xấu….. sức khỏe cộng đồng và công tác dân số”.

- Điều 10, mục 8 (trang 10) bỏ cụm từ “…không bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật quốc gia… về phương tiện tránh thai” vì đã được ghi tại Điều 19, mục 2 Quản lý chất lượng phương tiện tránh thai.
	Tiếp thu, đã chỉnh lý theo ý kiến góp ý

	
	
	Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
	Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của công dân: Lựa chọn những quy phạm ổn định trong pháp lệnh hiện hành và  bổ sung quy định: “Vợ chồng quyết định tự nguyện, bình đẳng và có trách nhiệm về thời gian sinh con, số con, khoảng cách giữa các lần sinh; có trách nhiệm nuôi, dạy con tốt, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc” để đưa vào nội dung của điều này.

Điều 12. Về các hành vi bị nghiêm cấm: 

- Khoản 2: Thay từ “trái phép” trong “phá thai trái phép” bằng một từ mới như “pháp luật” hay một từ khác cho phù hợp với ngôn ngữ pháp luật.
- Khoản 6 Điều 12 quy đinh: Nghiêm cấm tuyên truyền phổ biến, tư vấn phương pháp để có được thai nhi theo ý muốn là không phù hợp vì các cặp vợ chồng nên sinh 2 con nhưng họ có quyền sinh 1 trai 1 gái hoặc 2 trai hoặc 2 gái và như thế cần phải có các phương pháp tư vấn phù hợp không nên ngăn cấm điều này.
- Bổ sung cấm ép buộc phá thai và ngược đãi người cao tuổi.
	Tiếp thu, đã chỉnh lý theo ý kiến góp ý
Dự thảo đã chỉnh lý quy định này thành cấm “Phá thai không an toàn, phá thai vì lý do lựa chọn giới tính thai nhi.”

Đề nghị giữ nguyên như dự thảo do việc nghiêm cấm là cần thiết để giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh theo Nghị số số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới
Tiếp thu ý kiến góp ý bổ sung cấm ép buộc phá thai; còn lại giữ nguyên như dự thảo do Luật người cao tuổi đã quy định

	
	
	Bộ Khoa học và công nghệ
	- Điều 10. Nội dung quy định tại khoản 5, 6, 8 là cụ thể hóa nội dung quy định tại khoản 4. Đề nghị cân nhắc quy định cụ thể hóa các nội dung này trong văn bản của Chính phủ.
- Đề nghị giữ nguyên quy định khoản 4, 6 Điều 7 của Pháp lệnh dân số năm 2003 vào dự thảo luật này.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo do các hành vi cấm cần thiết được quy định trong luật
Tiếp thu, chỉnh lý trong dự thảo cho phù hợp

	
	
	Bộ NN&PTNT
	Điều 10 đề nghị bỏ đoạn “Nghiêm cấm các hành vi sau đây” và đoạn “có nội dung  ảnh hưởng xấu đến truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc, trật tự, an toàn xã hội, sức khỏe cộng đồng” vì nội dung chưa gắn với công tác dân số.
	Tiếp thu, đã chỉnh lý theo ý kiến góp ý


	
	
	Bộ Nội vụ
	Điều 10. Bỏ đoạn dẫn “Nghiêm cấm các hành vi sau đây” vì tên điều đã thể hiện nội dung này.
	Tiếp thu, đã chỉnh lý theo ý kiến góp ý

	
	
	Bộ Ngoại giao
	Liên quan đến các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại khoản 8 Điều 10, đề nghị làm rõ các hành vi trong cụm từ “thực hiện không đúng các quy định về phương tiện tránh thai” là những hành vi” là những hành vi cụ thể nào để bảo đảm tính khả thi trong thực tiễn.
	Tiếp thu, đã chỉnh lý lại khái niệm này để làm rõ hành vi bị cấm

	
	
	Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
	Về mất câng bằng giới tính khi sinh: Ủng hộ quan điểm cần đưa vào Luật quy định “Cấm lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức” vì: mặc dù trên thực tế việc này rất khó kiểm soát, khó xác định, tuy nhiên, vẫn nên đưa vào Luật để thể hiện quan điểm của Nhà nước và mang tính định hướng, răn đe, để người dân thực hiện theo nguyên tắc “chỉ được thực hiện những gì pháp luật không cấp”.

Nguyên nhân sâu xa của tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh là bất bình đẳng giới. Vì vậy bên cạnh việc đưa ra các quy định trong luật, cần tiếp tục tăng cường các biện pháp tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của người dân về bình đẳng giới; đồng thời có chính sách chăm lo cho người cao tuổi nghèo, không phân biệt có con trai hay con gái.
	Nhất trí với đề xuất ủng hộ như dự thảo quy định
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	Điều 11. Xử lý vi phạm pháp luật về dân số

	
	
	Bộ NN&PTNT
	Đề nghị bỏ Điều 11
	Tiếp thu, đã chỉnh lý theo ý kiến góp ý

	
	Chương II. QUY MÔ DÂN SỐ
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	Điều 12. Điều chỉnh quy mô dân số

	13
	Điều 13. Điều chỉnh mức sinh 

	
	
	Ban Tuyên giáo TW
	- Điều 13. Điều chỉnh mức sinh, nên cân nhắc gộp khoản 1 và khoản 2 thành một khoản.
	Tiếp thu để đưa vào các nội dung trong dự thảo cho phù hợp

	
	
	Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
	- Điều 13, 14: Điều chỉnh quy mô dân số vừa phải tính đến việc phù hợp với văn hóa truyền thống của người Việt nhưng vừa phải đảm bảo sự cân bằng giới tính trong dân số. Vì vậy nên quy định mức sinh thay thế theo nhóm tuổi của dân số, không nên quy định mức sinh theo khu vực vùng miền, bởi dẫn đến tình trạng lách luật khó kiểm soát.
	Dự thảo Luật đã được chỉnh sửa theo hướng không quy định cụ thể mà chỉ tác động bằng chính sách để duy trì mức sinh thay thế

	14
	Điều 14. Biện pháp thực hiện kế hoạch hóa gia đình

	
	
	TW Hội Nông dân Việt Nam
	Điều 14 và điều 15 trùng nội dung tuyên truyền, do đó, đề nghị ghép 02 Điều thành 01 Điều
	Tiếp thu, đã chỉnh lý các nội dung trong dự thảo cho phù hợp ý kiến góp ý

	
	
	Ban Tuyên giáo TW
	- Điều 14. Biện pháp thực hiện kế hoạch hóa gia đình, nên gộp điểm b và điểm c thành một điểm vì các khoản, điểm này có nội dung liên quan chặt chẽ với nhau.
	Tiếp thu, đã bỏ điểm c
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	Điều 15. Tuyên truyền, vận động và tư vấn về dân số 

	
	
	Ban Tuyên giáo TW
	- Điều 15. Tuyên truyền, vận động và tư vấn về dân số nên chuyển sang Chương VII: các biện pháp thực hiện công tác dân số.
	Tiếp thu, đã chỉnh lý theo ý kiến góp ý

	
	
	Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
	Điều 15, 16: đề nghị kết cấu lại Điều 15 theo từng mục, từng điểm như sau: ghép khoản 1 Điều 16 vào sau khoản 1 Điều 15; ghép khoản 3, 4 Điều 16 vào điểm a Điều 15.
	Tiếp thu, đã chỉnh lý các nội dung trong dự thảo cho phù hợp ý kiến góp ý

	16
	Điều 16. Quyền, nghĩa vụ của mỗi cặp vợ chồng, cá nhân trong việc thực hiện cuộc vận động về dân số 

	
	
	Tổng LĐLD Việt Nam
	- Điều 16, mục 2 (trang 13) chọn PA2.
	Tiếp thu để tổng hợp ý kiến

	
	
	TW Hội Nông dân Việt Nam
	- Đề nghị sửa lại tên điều là: Quyền, nghĩa vụ của công dân, mỗi vặp vợ chồng thực hiện chính sách, pháp luật dân số. Vì trong thời gian qua, nhiều cặp vợ chồng do áp lực của dòng họ, cha, mẹ, dẫn tới hành vi tiêu cực trong công tác dân số, như ép sinh con trai, sinh nhiều nhiều con, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống… do đó, trách nhiệm công dân phải quy định trong luật là cần thiết.
- Nhất trí phương án 1, nhưng đề nghị bỏ câu từ “Nhà nước khuyến khích…”, Vì kinh nghiệm các nước phát triển, thanh niên không muốn sinh con như Đức, Nhật Bản… Việt Nam ở TP Hồ Chí Minh, các tỉnh Tây Nam Bội nhiều cặp vợ chồng sinh 01 con, hoặc không sinh con, đồng thời câu từ “khuyến khích” thì cặp vợ chồng có thể sinh con, có thể không sinh con đều được, như thế sẽ không phù hợp quy định trong Luật, do đó cần có chính sách để duy trì mức sinh thay thế “mỗi phụ nữ có hai con”, nhằm tránh xã hội dân số siêu già.
	- Đề nghị giữ nguyên như dự thảo do nội dung điều này chỉ quy định về hành vi sinh đẻ, mà trực tiếp là số con. Các nội dung như ý kiến góp ý đã được điều chỉnh trong các nội dung của dự thảo Luật như hành vi bị cấm

- Tiếp thu, đã chỉnh lý nội dung là “mỗi cặp vợ chồng nên có hai con”


	
	
	Thanh tra Chính phủ
	Nhất trí lựa chọn phương án 1 như dự thảo
	Tiếp thu để tổng hợp ý kiến

	
	
	Ban Tuyên giáo TW
	- Điều 16. Quyền, nghĩa vụ của mỗi cặp vợ chồng, cá nhân trong việc thực hiện cuộc vận động về dân số

+ Đối với phương án trong khoản 2 về quyền của mỗi cặp vợ chồng, cá nhân, cần có các báo cáo nghiên cứu về tác động của mỗi phương án đối vơi sự phát triển kinh tế - xã hội và đề xuất các giải pháp phù hợp cho từng kịch bản về sự biến động dân số để làm cơ sở lựa chọn phương án thích hợp.

+ Cần bổ sung thêm nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi cặp vợ chồng và cá nhân trong thực hiện cuộc vận động về dân số.
	Đã có báo cáo đánh giá tác động của chính sách
Tiếp thu, đã chỉnh lý theo ý kiến góp ý

	
	
	Bộ Công thương
	Khoản 2 Điều 16. Chọn phương án 1.

Theo Bộ Công thương không nên quy định theo hướng áp đặt, mà nên quy định theo hướng để các cặp vợ chồng và các nhân có quyền tự quyết định số con, thời gian sinh con, khoảng cách giữa các lần sinh, quy định như vậy vừa đảm bảo quyền con người cũng như phù hợp với các cam kết quốc tế về dân số mà Việt Nam tham gia. Tuy nhiên, có thể cân nhắc quy định chính sách, biện pháp trong từng giai đoạn, từng vùng, tỉnh, thành phố để duy trì mức sinh phù hợp và điều tiết mức sinh hợp lý trong phạm vi cả nước, giảm sinh ở những tỉnh, thành phố có mức sinh cao; khuyến khích mỗi cặp vợ chồng sinh đủ 2 con ở những nơi có mức sinh thấp.
	Tiếp thu để tổng hợp ý kiến

	
	
	Bộ Quốc phòng
	Nhất trí với phương án 2 và đề nghị sửa đổi, bổ sung như như sau: “Quyết định tự nguyện, bình đẳng và có trách nhiệm về thời gian sinh con, khoảng cách giữa các lần sinh phù hợp với lứa tuổi, tình trạng sức khỏe, điều kiện học tập, lao động, công tác, thu nhập và nuôi dạy con tốt. Nhà nước khuyến khích mỗi cặp vợ chồng nên có hai con”. 

Lý do bảo đảm phù hợp với quan điểm, chỉ đạo tại Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân số trong tình hình mới.
	Tiếp thu để tổng hợp ý kiến

	
	
	Ủy ban dân tộc
	Để đảm bảo quyền của các vặp vợ chồng và cá nhân trong việc quyết định thời gian sinh con, số con, khoảng cách giữa các lần sinh và đảm bảo mục tiêu duy trì mức sinh thay thế trong từng giai đoạn. Đề nghị Ban soạn thảo quy định tại khoản 2, Điều 16 như sau: “2. Mỗi cặp vợ chồng và cá nhân có quyền quyết định về thời gian sinh con, số con, khoảng cách giữa các lần sinh phù hợp với lứa tuổi, tình trạng sức khỏe, điều kiện học tập, lao động, công tác, thu nhập và nuôi dạy con tốt. Chính phủ quy định số con cụ thể trong từng giai đoạn để phù hợp với mục tiêu duy trì mức sinh thay thế”.
	Tiếp thu để tổng hợp ý kiến

	
	
	Bộ Khoa học và công nghệ
	Điều 16. Đề nghị lựa chọn phương án 2. Vì để phù hợp với mục tiêu duy trì mức sinh thay thế, Chính phủ cần có quy định số lượng con đối với mỗi cặp vợ chồng và cá nhân trong từng giai đoạn cụ thể.
	Tiếp thu để tổng hợp ý kiến

	
	
	Bộ NN&PTNT
	Nhất trí với phương án 1. Phương án này đảm bảo quyền của công dân nói chung và đảm bảo linh hoạt trong việc kiểm soát mức sinh. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo có đánh giá tác động quy định của mỗi phương án để đảm bảo tính khả thi, thuyết phục khi nêu trong dự thảo tờ trình.
	Tiếp thu để tổng hợp ý kiến

	
	
	TW Đoàn Thanh niên
	Khoản 2 Điều 16, thống nhất chọn phương án 1. Là phương án vừa đảm bảo được quyền con người theo các cam kết quốc tế, vừa thể hiện được quan điểm của Nhà nước trong giai đoạn này là khuyến khích mỗi cặp vợ chồng nên có hai con. Đây là phương án phù hợp với hiện tại, có tính dự báo (căn cứ kinh nghiệm từ một số quốc gia trên thế giới) và linh hoạt trong kiểm soát mức sinh, do đó có tác động tích cực hơn.
	Tiếp thu để tổng hợp ý kiến

	
	
	Bộ Nội vụ
	Thống nhất phương án 1.
	Tiếp thu để tổng hợp ý kiến

	
	
	Bộ Ngoại giao
	Liên quan đến các phương án dự thảo lời văn quy định về quyền, nghĩa vụ của mỗi cặp vợ chồng, cá nhân trong việc thực hiện cuộc vận động về dân số tại Điều 16: Bộ Ngoại giao ủng hộ phương án 1 vì phương án này phù hợp với tinh thần Nghị quyết 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới, trong đó, đã nêu “Tiếp tục thực hiện cuộc vận động mỗi cặp vợ chồng nên có 2 con (…)”.  Ngoài ra, phương án 1 phù hợp với các cam kết chính trị của Việt Nam tại các hội nghị quốc tế, diễn đàn đa phương như Tuyên bố Teheran tại Hội nghị quốc tế về Nhân quyền năm 1968, Chương trình hành động Hội nghị quốc tế về dân số Dân số và Phát triển năm 1994…; đồng thời, bảo đảm ta duy trì được mức sinh thay thế trong thời gian tới.
	Tiếp thu để tổng hợp ý kiến

	
	
	Hội Liên hiệp Phụ nữ
	Về quyền và nghĩa vụ của mỗi cặp vợ chồng, cá nhân: ủng hộ phương án 2 vì vừa đảm bảo được quyền con người theo các cam kết quốc tế, vừa thể hiện được quan điểm của Nhà nước trong giai đoạn này là khuyến khích mỗi cặp vợ chồng nên có hai con.
	Tiếp thu để tổng hợp ý kiến

	
	
	Ban Kinh tế TW
	Lựa chọn phương án 1.
	Tiếp thu để tổng hợp ý kiến

	
	
	Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
	Dự thảo Luật Dân số có quy định về quyền, nghĩa vụ của mỗi cặp vợ, chồng, cá nhân trong việc thực hiện cuộc vận động về dân số và kế hoạch hóa gia đình. Trong đó, khoản 2 đưa ra 3 phương án về quy định các cặp vợ chồng và cá nhân có quyền về thời gian, số con, khoảng cáh giữa các lần sinh. Một số đại biểu chọn phương án 1 và phương án 2.
	Tiếp thu để tổng hợp ý kiến

	17
	Điều 17. Cung cấp biện pháp tránh thai

	
	
	Tổng LĐLĐ Việt Nam
	- Điều 17, mục 1 (trang 13)  thêm cụm từ: “…phương tiện tránh thai độc lập gắn liền với cung cấp dịch vụ kỹ thuật…”, bỏ cụm từ “…cung cấp phương tiện tránh thai…kỹ thuật kế hoạch hóa gia đình”.

- Điều 17, mục 3, phần b (trang 13) bỏ cụm từ “..chất lượng phương tiện tránh thai” 
	Dự thảo Luật đã chỉnh sửa thành việc cung cấp biện pháp tránh thai lâm sàng, phi lâm sàng và các biện pháp khác

	
	
	TW Hội Nông dân Việt Nam
	Gồm các khoản quy định trách nhiệmcho các cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, do đó, đề nghị sửa tên Điều 17 như sau: Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ và thực hiện kế hoạch hóa gia đình.

Khoản 5, Thủ tướng Chính phủ quy định loại biện pháp tránh thai… là không hợp lý, vì nhiệm vụ này của ngành y tế tham mưu để Chính phủ ban hành quy định, do đó, đề nghị sửa lại khoản 5.
	Đề nghị giữ nguyên như dự thảo do tên điều đề xuất rất dài

Tiếp thu, đã chỉnh lý thành quy định là trách nhiệm của Bộ Y tế

	18
	Điều 18. Người sử dụng biện pháp tránh thai
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	Điều 19. Quản lý chất lượng phương tiện tránh thai

	
	
	Bộ Khoa học và công nghệ
	- khoản 2: đề nghị chỉnh sửa lại thành “việc quản lý chất lượng… về chất lượng sản phẩm, hàng hóa”.

- khoản 6: đề nghị sửa lại thành “Bộ Y tế quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với từng loại phương tiên tránh thai; công khai các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng”.
	Dự thảo Luật đã được chỉnh sửa theo hướng không quy định việc quản lý chất lượng PTTT do pháp luật đã có quy định, mà chỉ quy định trong hành vi bị cấm

	
	
	Bộ NN&PTNT
	Điều 19 đề nghị cân nhắc gộp nội dung khoản 2 và khoản 4 vì nội dung đều quy định về quản lý chất lượng dịch vụ, hàng hóa.
	
	
	
	
	

	20
	Điều 20. Phòng tránh và điều trị vô sinh

	
	
	Ban Tuyên giáo TW
	- Điều 20, khoản 2, điểm c, có quy định về việc bố trí thiết bị phòng tránh nguyên nhân gây vô sinh cho người lao động tại nơi làm việc. Nội dung này có tính khả thi thấp, do vậy nên cân nhắc trước khi đưa vào luật.

- Điều 20, khoản 3, nên bổ sung trách nhiệm của cá nhân trong việc phòng tránh vô sinh.
	Tiếp thu, đã chỉnh lý theo ý kiến góp ý

	
	
	Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
	Ý (c) và (đ) trong khoản 2 trùng nhau. Ý (d) nên đặt sau ý (a) để thấy rõ trách nhiệm của Bộ Y tế trong việc ban hành công khai chuẩn mực dịch vụ kế hoạch hóa gia đình.
	Tiếp thu để chỉnh lý các nội dung trong dự thảo cho phù hợp

	
	
	Bộ Khoa học và công nghệ
	Điểm d, khoản 4, Điều 20: Đề nghị chỉnh sửa lại thành “Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và công nghệ quy định việc chuyển giao phương pháp, kỹ thuật và công nghệ mới trong điều trị vô sinh”.
	Dự thảo Luật đã được chỉnh sửa theo hướng không quy định việc này do nội dung đã được pháp luật quy định về chuyển giao công nghệ và việc thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan.

	21
	Điều 21. Quyền và nghĩa vụ của người được phá thai

	
	
	Tổng LĐLĐ Việt Nam
	- Điều 21, mục 3 (trang 16) bỏ mục 3 vì lồng ghép vào mục 5 trang 17. Mục 5 trang 17 cho thêm “…làm chủ hành vi thì phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp..”


	Tiếp thu để chỉnh lý các nội dung trong dự thảo cho phù hợp

	
	
	TW Hội Nông dân Việt Nam
	Tại khoản 5, đề nghi Ban soạn thảo biên tập lại vì câu từ “…người chưa thành niên, người mất, bị hạn chế…” chưa rõ nghĩa

Vấn đề cam kết phá thai cần nghiên cứu kỹ lưỡng, vì khắt khe quá dẫn tới phá thai chui, gây đến rủi ro cho người được phá thai.
	- Tiếp thu để chỉnh lý các nội dung trong dự thảo cho phù hợp 

- Tiếp thu, đã chỉnh lý theo ý kiến góp ý

	
	
	Thanh tra Chính phủ
	- Điều 21, sửa lại khoản 4 sát với nội dung quy định về quyền và nghĩa vụ của người được phá thai; khoản 6 không phù hợp với nội dung Điều này, nên thiết kế thành một điều riêng về cơ sở cung cấp dịch vụ phá thai.

- Khoản 3 sửa lại đoạn “… người chưa thành niên, người mất, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự…” thành “… người chưa thành niên, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự…”.
	Tiếp thu để chỉnh lý các nội dung trong dự thảo cho phù hợp 



	
	
	Ban Tuyên giáo TW
	Điều 21, khoản 5 quy định về việc người được phá thai có nghĩa vụ cam kết tự nguyện phá thai, xuất trình giấy tờ tùy thân…, cần cân nhắc khi đưa nội dung này vào luật vì có thể làm gia tăng tỷ lệ phá thai ở cơ sở phá thai không an toàn, đặc biệt ở đối tượng vị thành niên.
	Tiếp thu, đã bỏ quy định về  nghĩa vụ cam kết tự nguyện phá thai, xuất trình giấy tờ tùy thân

	
	
	Ủy ban dân tộc
	Để thể hiện tính nhân đạo và đảm bảo quyền được sống cảu thai nhi đề nghị cơ quan soạn thảo quy định chỉ được phá thai trong những trường hợp thực sự cần thiết như:

- Việc giữ lại thai nhi gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe và tính mạng của người mẹ.

- Thai nhi bị bệnh tật, dị tật, khuyết tật…. nghiêm trọng.

Đồng thời việc phá thai phải được sự đồng thuận của cha và mẹ thai nhi vì thai nhi là con của cả hai người. Trường hợp không xác định được cha hoặc cha của thai nhi là người bị mất, hạn chế năng lực hành vi dân sự thì việc phá thai chỉ cần sự tự nguyện của mẹ thai nhi.
	Tiếp thu, dự thảo Luật chỉ cấm phá thai trong trường hợp phá thai không an toàn, phá thai vì lý do lựa chọn giới tính thai nhi.
Tiếp thu để chỉnh lý các nội dung trong dự thảo cho phù hợp 



	
	
	Bộ Khoa học và công nghệ
	Khoản 1 Điều 21 đề nghị chỉnh sửa lại thành “Phụ nữ được quyền phá thai theo nguyện vọng, trừ trường hợp quy định tại các khoản 2, 4, 5 Điều 10 của luật này”.
	Tiếp thu, đã chỉnh lý theo ý kiến góp ý

	
	
	Bộ Ngoại giao
	- Tại khoản 4 Điều 21, đề nghị điều chỉnh lại lời văn để bảo đảm nội dung quy định được rõ nghĩa hơn và phù hợp với tên Điều về quyền và nghĩa vụ của người được phá thai. Trên thực tế, nhiều trường hợp người vợ bị gia đình, người chống ép buộc phá thai một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, nên việc quy định “người chồng hoặc gia đình có trách nhiệm yêu cầu đối với người vợ… thực hiện phá thai an toàn” là chưa chính xác. Đề nghị cân nhắc chỉnh sửa khoản này thành “Người vợ có quyền yêu cầu người chồng, thành viên khác trong gia đình giúp mình thực hiện phá thai an toàn, chăm sóc sức khỏe, động viên tinh thần khi người vợ phá thai”.

- Đề nghị cân nhắc bỏ khoản 5 Điều 21 do khoản 1 và khoản 3 Điều này đã có quy định tương ứng.

- Ngoài ra, khoản 6 Điều 21 có nội dung chưa phù hợp với tên Điều, đề nghị cân nhắc bổ sung một điều riêng quy định về dịch vụ phá thai, một điều riêng về trách nhiệm của người chồng và gia đình đối với người được phá thai.
	Tiếp thu, đã chỉnh lý theo ý kiến góp ý 
Tiếp thu, đã chỉnh lý theo ý kiến góp ý 
Tiếp thu, đã chỉnh lý theo ý kiến góp ý về bỏ khoản 6, còn lại đề nghị không bổ sung thêm do đã quy định chung về trách nhiệm cùa người chông, gia đình trong điều này

	
	
	Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
	Về quyền phá thai đề nghị cân nhắc kỹ về vấn đè này vì đây là vấn đề liên quan đến quyền con người, đến đạo đức xã hội, đồng thời cần phù hợp với trong bối cảnh thực tế hiện này nhiều phụ nữ vẫn có như cầu phá thai trong một số trường hợp như: nhằm đảm bảo sức khỏe người mẹ; phát hiện dị tật thai nhi; có thai do bị cưỡng bức, có ngoài ý muốn…
	Tiếp thu, dự thảo Luật chỉ cấm phá thai trong trường hợp phá thai không an toàn, phá thai vì lý do lựa chọn giới tính thai nhi

	
	Chương III. CƠ CẤU DÂN SỐ

	
	MỤC 1. CƠ CẤU DÂN SỐ VÀ BẢO ĐẢM CÂN BẰNG GIỚI TÍNH KHI SINH

	22
	Điều 22. Điều chỉnh cơ cấu dân số

	
	
	Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
	Điều 23. Khoản 2 “Phụ nữ được quyền phá thai trừ trường hợp phá thai vì lý do lựa chọn giới tính” – điều này không khả thi vì không xác định được có phải là lý do lựa chọn giới tinh hay không. Chỉ cần quy định “Cấm chẩn đoán, xác định giới tính thai nhi”.
	Đề nghị được giữ nguyên như dự thảo. Mặc dù trên thực tế việc phát hiện hành vi phá thai vì lựa chọn giới tính thai nhi là rất khó nhưng cũng cần phải quy định và có chế tài xử lý để mang tính răn đe

	23
	Điều 23. Bảo đảm cơ cấu dân số hợp lý
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	Điều 24. Bảo vệ các dân tộc thiểu số
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	Điều 25. Biện pháp bảo đảm cân bằng giới tính khi sinh

	
	
	Tổng LĐLĐ Việt Nam
	- Từ Điều 25, 26, 27, 28 nên tiếp tục sử dụng mục 1, 2, 3… thay cho dùng a, b, c… cho thống nhất với các điều ở trên.
	Tiếp thu, đã chỉnh lý theo ý kiến góp ý 

	
	
	Ban Tuyên giáo TW
	- Điều 25, Mục 1, khoản b: nên cân nhắc xin thêm ý kiến chuyên gia và các cơ quan liên quan về nội dung này vì có thể tạo ra sự phân biệt đối xử với người sinh con một bề trai hoặc hai bề, đồng thời, những đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số… đều đã có sự hỗ trợ của Nhà nước theo quy định.

- Điều 25, Mục 3, Điều 31, cần có sự nghiên cứu, so sánh với Luật người cao tuổi để lựa chọn đưa vào Luật dân số các quy định cụ thể theo hướng quan tâm hơn nữa đến người cao tuổi.
	Tiếp thu, đã chỉnh lý theo hướng không quy định
Tiếp thu để chỉnh lý các nội dung trong dự thảo cho phù hợp

	
	
	TW Đoàn Thanh niên
	Cần cân nhắc quy định tại điểm b, Điều 25. Vì quy định này đáp ứng được mục đích bảo đảm cân bằng giới tính, nhưng có khía cạnh phân biệt, đối xử về giới hoặc bất bình đẳng đối với cặp vợ chồng sinh con có cả trai, cả gái nhưng đều thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số thuộc vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn, người dân đang sống tại các xã huyện đảo. 
Mặt khác, để phù hợp với văn phòng luật, cần xem xét lại cụm từ “một bề”. Có thể nghiên cứu sử dụng cụm từ  “cùng là con gái” thay cho “một bề”.
	Tiếp thu, chỉnh lý theo hướng không quy định
Tiếp thu để chỉnh lý các nội dung trong dự thảo cho phù hợp

	
	
	Bộ Nội vụ
	Tại các điều 25, 26, 27, 28, 29. Đề nghị bố cục lai các điều trên theo trật tự điều, khoản, điểm theo đúng quy định tại Nghị quyết số 351/2017/UBTVQH14 ngày 14/3/2017 của UBTV Quốc hội quy định thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội
	Tiếp thu để chỉnh lý các nội dung trong dự thảo cho phù hợp
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	Điều 26. Trách nhiệm bảo đảm cân bằng giới tính khi sinh

	
	
	Tổng LĐLĐ Việt Nam
	- Điều 26, mục b (trang 18) bỏ mục b vì đưa vào chương VII, điều 54, trang 32 gộp vào Thu thập, cập nhật, sử dụng thông tin, số liệu về dân số.
	Tiếp thu, đã chỉnh lý theo ý kiến góp ý 

	
	
	Bộ NN&PTNT
	Điều 26. Đề nghị cân nhắc lồng ghép khi quy định nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức có liên quan. Theo đó, phải xác định rõ nhiệm vụ, không quy định mang tính nguyên tắc khẩu hiệu như “có trách nhiệm thực hiện pháp luật để đảm bảo cân bằng giới tính” “tuân thủ quy định của pháp luật về cấm lựa chọn giới tính thai nhi”…tương tự xem xét các quy định tại Điều 29, Điều 36.
	Tiếp thu để chỉnh lý các nội dung trong dự thảo cho phù hợp

	
	
	TW Đoàn Thanh niên
	Điểm đ, Điều 26: đề nghị điểu chỉnh lại cụm từ “tiêu chuẩn của cuộc vận động xây dựng danh hiệu gia đình văn hóa” vì hiện nay chỉ có cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đo thị văn minh” của Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, trong đó có nội dung giải pháp về xây dựng gia đình văn hóa. Như vậy, không có cuộc vận động xây dựng danh hiệu gia đình văn hóa như trong dự thảo luật đã đề cập.
	Tiếp thu, đã chỉnh lý theo ý kiến góp ý 

	
	MỤC 2. KHAI THÁC LỢI THẾ CỦA CƠ CẤU DÂN SỐ VÀNG

	
	
	TW Hội Nông dân Việt Nam
	Chương 3, Mục 2 về Khai thác lợi thế dân số vàng, đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu lại vì lao động và nhiệm vụ của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
	Tiếp thu để chỉnh lý các nội dung trong dự thảo cho phù hợp. Tuy nhiên khai thác lợi thế dân số vàng cũng là trách nhiệm của Đảng, Chính phủ, Quốc hội…

	
	
	Bộ NN&PTNT
	Mục 2 Chương III đề nghị có quy định để hiểu thống nhất về dân số vàng.
	Đã quy định trong phần giải thích khái niệm

	
	
	Ban Kinh tế TW
	Cơ cấu “dân số vàng” chỉ là cơ hội trong quá trình phát triển của một dân cư. Năm 2007, Việt Nam bước vào thời kỳ có cơ cấu “dân số vàng” và đây mới chỉ là vàng về số lượng, chất lượng nguồn nhân lực còn rất thấp.

Các nội dung, biện pháp để khai thác lợi thế này không nên quy định trong Luật, hoặc chỉ cần quy định trách nhiệm cho Chính phủ phải thể chế bằng các chính sách, chiến lược, kế hoạch hành động cụ thể trong Điều 7. Không nên quy định thành chương riêng.
	Tiếp thu, đã chỉnh lý theo ý kiến góp ý. Tuy nhiên cũng cần thiết phải có chương riêng do đây là một nội dung lớn, đã được định hướng trong NQ số 21-NQ/TW; mặt khác trong dự thảo Luật cũng quy định Chính phủ xây dựng và tổ chức thực hiện các chiến lược, chương trình để phát huy lợi thế của cơ cấu dân số vàng

	27
	Điều 27. Nội dung khai thác lợi thế của cơ cấu dân số vàng

	
	
	Thanh tra Chính phủ
	- Nội dung Điều 27 và Điều 28 vừa là nội dung vừa là giải pháp, nên gộp chung trong một điều và chỉnh lý cho phù hợp.

- Khoản 1 Điều 27, bổ sung từ “năng động” sau “lao động trẻ”.
	Tiếp thu để chỉnh lý các nội dung trong dự thảo cho phù hợp.

	
	
	Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
	Điều 27. Cần nghiên cứu bổ sung thêm việc tạo điều kiện để người dân tộc thiểu số hưởng thụ các dụng cụ y tế, chăm sóc sức khỏe sinh sản. Cần có những quy định cụ thể hơn để hỗ trợ, khuyến khích các nhóm dân tộc thiểu số đặc biệt dân tộc ít người gia tăng dân số, đảm bảo nguồn nhân lực tại chỗ để phát triển kinh tế, hoặc chuẩn bị cho các doanh nghiệp chế biến lâm sản khi các khu công nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp liên doanh có thể lên đến các tỉnh vùng cao.
	Tiếp thu để chỉnh lý các nội dung trong dự thảo cho phù hợp.
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	Điều 28. Biện pháp khai thác phát huy lợi thế của cơ cấu dân số vàng

	
	
	Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
	Điều 28.  Khoản 2 quy định trách nhiệm bảo đảm cân bằng giới tính khi sinh được thể hiện chung chung khiến một người đứng đầu cơ quan, tổ chức nào có thể thực hiện được.
	Tiếp thu, đã chỉnh lý theo ý kiến góp ý theo hướng quy định rõ trách nhiệm cơ quan, tổ chức
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	Điều 29. Trách nhiệm khai thác lợi thế của cơ cấu dân số vàng

	
	
	
	
	

	
	MỤC 3. THÍCH ỨNG VỚI GIÀ HÓA DÂN SỐ, DÂN SỐ GIÀ
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	Điều 30. Nội dung thích ứng với già hóa dân số, dân số già

	
	
	Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
	Điều 30. Thích ứng với già hóa dân số, dân số già. Những nội dung trong Điều này nghiêng về quyền lợi của người gia, trách nhiệm, nghĩa vụ của Nhà nước và xã hội đối với người già mà chưa đề cập đến nghĩa vụ của người già và nhất là người còn khả năng lao động và nhu cầu được lao động, được đóng góp với đời sống kinh tế, chính trị; xã hội của họ trong khi lực lượng này ngày một tăng trong những năm tới, những thập kỷ tới.
	Tiếp thu, đã chỉnh lý theo ý kiến góp ý theo hướng quy định rõ trách nhiệm của người cao tuổi

	
	
	Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
	Về thích ứng với già hóa dân số, dân số già: đề nghị rà soát, đối chiếu với Luật Người cao tuổi tránh trùng chéo, đồng thời quan tâm các quy định có tính khả thi nhằm đảm bảo chăm sóc, phát huy người cao tuổi trong những năm tới.
	Tiếp thu để chỉnh lý các nội dung trong dự thảo cho phù hợp.
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	Điều 31. Biện pháp đảm bảo an sinh xã hội và bảo trợ xã hội cho người cao tuổi

	
	
	Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
	Điều 31, 32, 33 nêu chung chung, chủ yếu là các cụm từ “bảo đảm”, “tăng cường”, “nâng cao” mà không rõ phải làm gì, không được làm gì, trách nhiệm cụ thể là gì.
	Tiếp thu để chỉnh lý các nội dung trong dự thảo cho phù hợp.
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	Điều 32. Chăm sóc và nâng cao sức khỏe người cao tuổi

	
	
	Thanh tra Chính phủ
	Khoản 1 Điều 32 nên đưa vào Điều 35, vì đây là nội dung chung về chăm sóc sức khỏe người dân, không chỉ thực hiện riêng đối với người cao tuổi.
	Tiếp thu, đã chỉnh lý theo ý kiến góp ý 

	33
	Điều 33. Gia đình và bảo vệ quyền của người cao tuổi

	
	Chương IV. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DÂN SỐ
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	Điều 34. Nội dung, hình thức nâng cao chất lượng dân số

	
	
	Ban Tuyên giáo TW
	Điều 34. Nội dung và hình thức nâng cao chất lượng dân số, cần làm rõ các nội dung của nâng cao chất lượng dân số cũng như các phương thức nâng cao chất lượng dân số.
	Tiếp thu, đã chỉnh lý theo ý kiến góp ý 

	35
	Điều 35. Biện pháp nâng cao chất lượng dân số

	
	
	Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
	Điều 35, 36, 37, 38 là những điều cần được quan tâm, nội dung phải cụ thể để thực sự đi vào cuộc sống, có hiệu quả bảo đảm chất lượng dân số chung, đồng thời nâng cao chất lượng dân số cho từng gia đình và cả cộng đồng về lâu dài.
	Tiếp thu để chỉnh lý các nội dung trong dự thảo cho phù hợp.
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	Điều 36. Trách nhiệm nâng cao chất lượng dân số

	
	
	TW Đoàn Thanh niên
	- Khoản 1 đề nghị bổ sung thêm cụm từ “cơ quan” vào trước cụm từ “tổ chức, cá nhân” vì đây là chủ thể có vai trò quan trọng, chủ yếu trong thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng dân số thông qua các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội… mà nhà nước cần khuyến khích tạo điều kiện, chứ không chỉ là tổ chức và cá nhân.

 - Khoản 2, điều này đề nghị tách “trách nhiệm của cá nhân” thành 1 khoản riêng cách diễn đạt cụ thể tại khoản này phù hợp quy định về trách nhiệm cho cơ quna, tổ chức mà không phù hợp với cá nhân, ví dụ như: “nâng cao trình độ giáo dục”. Đồng thời, đề nghị rà soát lại để quy định cho phù hợp vì nội dung khoản 2 Điều 36 gần như trùng khớp với điểm a khoản 2 Điều 37.
	Tiếp thu, đã chỉnh lý theo ý kiến góp ý 

Tiếp thu, đã chỉnh lý theo ý kiến góp ý 

	37
	Điều 37. Bảo vệ sức khỏe, nâng cao tầm vóc, thể lực, trí tuệ, tinh thần

	
	
	Tổng LĐLD Việt Nam
	- Điều 37 (trang 23-24) bảo vệ sức khỏe, nâng cao tầm vóc, thể lực, trí tuệ, tinh thần: bỏ điều 37, lồng ghép vào điều 35, 36.
	Tiếp thu, đã chỉnh lý theo ý kiến góp ý 

	38
	Điều 38. Tầm soát bệnh, tật bẩm sinh
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	Điều 39. Tư vấn, khám sức khỏe trước hôn nhân

	
	
	Tổng LĐLD Việt Nam
	Điều 39, mục 1 (trang 24) bỏ từ “khuyến khích…. người có nguy cơ cao ảnh hưởng đến việc” thay bằng “ Đối với nam, nữ trong độ tuổi mang thai”.
	Tiếp thu, đã chỉnh lý theo ý kiến góp ý 

	40
	Điều 40. Tầm soát, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh

	
	
	Tổng LĐLĐ Việt Nam
	Điều 40 (trang 25) tầm soát, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh bỏ điều 40 vì đã được nêu trong điều 38,39.
	Tiếp thu, đã chỉnh lý theo ý kiến góp ý 

	
	
	Ban Kinh tế TW
	Khoản 1, Điều 40 quy định có 2 nhóm đối tượng được điều chỉnh là “phụ nữ mang thai và phụ nữ mang thai có nguy cơ cao sinh con bị bệnh, tật bẩm sinh”. Đề nghị quy định chung cho tất cả phụ nữ mang thai và bỏ cụm từ “khuyến khích” để thể hiện quyền của mỗi công dân và sự vào cuộc quyết liệt trong việc thực hiện mục tiêu Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 về “công tác dân số trong tình hình mới’ đặt ra là đến năm 2030, có 70% phụ nữ mang thai được tầm soát ít nhất 4 loại bệnh bẩm sinh phổ biến nhất. Khoản này nên sửa lại như sau:

“Mọi phụ nữ mang thai được tham gia tư vấn, tầm soát, chẩn đoán, điều trị trước sinh. Việc tầm soát…”

- Khoản 3, Điều 40: đề nghị bổ sung cụm từ “sinh con bị bệnh, tật bẩm sinh” ngay sau cụm từ ‘hỗ trợ phụ nữ mang thai có nguy cơ cao”. Khoản này nên sửa lại như sau:

“Cơ quan quản lý nhà nước về y tế, dân số có trách nhiệm tuyên truyền… giúp đỡ, hỗ trợ phụ nữ mang thai có nguy cơ cao sinh con bị bệnh, tật bẩm sinh tham gia tư vấn, tầm soát, chẩn đoán, điều trị trước sinh”.
	Tiếp thu, đã chỉnh lý theo ý kiến góp ý phần đầu, nhưng vẫn cần giữ việc quy định khuyến khích do liên quan đến quyền con người; việc thực hiện mục tiêu của Nghị quyết liên quan đến nhiều giải pháp.

Tiếp thu ý kiến nhưng chỉnh lý theo hướng không gọi các đối tượng này là nhóm có nguy cơ cao do có thể hiểu bị kỳ thị

	41
	Điều 41. Chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục đối với người chưa thành niên, thanh niên

	
	
	Tổng LĐLĐ Việt Nam
	Điều 41, mục 3 (trang 26) Đưa phần trách nhiệm của Nhà nước, các tổ chức, cá nhân vào thành 1 điều xuyên suốt luật, không nên đưa vào từng điều cụ thể sẽ bị lặp đi lặp lại nhiều lần.
	Tiếp thu, chỉnh lý các nội dung trong dự thảo cho phù hợp.

	
	Chương V. PHÂN BỐ DÂN SỐ

	
	
	Ban Tuyên giáo TW
	Cần bổ sung thêm quy định cho đối tượng di cư tự do vì Chương này chủ yếu đề cập đến di cư có kế hoạch trong khi trên thực tế, tình trạng di cư tự do là khá phổ biến hiện nay và dự báo cả trong thời gian tới.
	Tiếp thu, đã chỉnh lý theo ý kiến góp ý

	42
	Điều 42. Nội dung, hình thức, yêu cầu điều chỉnh phân bố dân số

	43
	Điều 43. Biện pháp bảo đảm phân bố dân số phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững

	
	
	Tổng LĐLĐ Việt Nam
	Điều 43, mục 5 (trang 27) bỏ cụm từ “rà soát, nâng cao chất lượng…. chủ động chuẩn bị…” thêm cụm từ “ Quy hoạch các đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất kèm theo quy hoạch các điều kiện cơ sở hạ tầng để dân cư được phân bổ tương ứng”.
	Tiếp thu, chỉnh lý các nội dung trong dự thảo cho phù hợp.

	
	
	Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
	Điều 43 về chăm sóc sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục : đề xuất không giới hạn phụ nữ phá thai nhưng cần quy định việc tư vấn và tham khám sức khỏe thai kỳ cho phụ nữ.
	Tiếp thu, đã chỉnh lý theo ý kiến góp ý 

	44
	Điều 44. Nội dung, trách nhiệm di dân đối với nơi đi

	45
	Điều 45. Nội dung, trách nhiệm di dân đối với nơi đến

	
	
	Bộ Ngoại giao
	Liên quan đến nội dung, trách nhiệm di dân đối với nơi đến quy định tại Điêu 45, đề nghị cân nhắc bổ sung thêm trách nhiệm bảo đảm chất lượng cuộc sống tại nơi ở mới ngang bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ nhằm bảo đảm phù hợp với Điều 11 và các quy định liên quan của Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa năm 1966 như quyền được hưởng một tiêu chuẩn sức khỏe về thể chất và tinh thần ở mức cao nhất có thể, quyền được học tập, quyền được làm việc…
	Tiếp thu, đã chỉnh lý theo ý kiến góp ý

	
	Chương VI. LỒNG GHÉP DÂN SỐ TRONG PHÁT TRIỂN

	
	
	TW Hội Nông dân Việt Nam
	Chương VI. Lồng ghép dân số trong phát triển

Nên sửa lại tên theo chủ trương mới “Dân số và Phát triển” vì quan điểm của Đảng trong Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 về chính sách dân số trong tình hình mới là “Tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang Dân số và phát triển”.
	Giữ nguyên như dự thảo do nội hàm của Nghị quyết đã được thể chế hóa trong các quy định của chương này

	
	
	Ban Tuyên giáo TW
	Nên cân nhắc đưa nội dung này vào một chương mục khác trong luật cho phù hợp vì các nội dung của chương này chung chung, không cụ thể, đặc biệt là về các chỉ tiêu cần lồng ghép, trách nhiệm lồng ghép nên sẽ khó khăn trong triển khai thực hiện khi ban hành luật.
	Tiếp thu, chỉnh lý các nội dung trong dự thảo theo hướng bổ sung thêm quy định để đáp ứng yêu cầu có cơ sở pháp lý thực hiện lồng ghép

	46
	Điều 46. Phạm vi lồng ghép

	
	
	Bộ Nội vụ
	Đề nghị cần nhắc quy định phạm vi lồng ghép dân số trong các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác dân số để đảm bảo phù hợp và tránh trường hợp áp dụng máy móc đối với toàn bộ các văn bản luật, pháp lệnh, nghị quyết do Quốc hội, UBTVQH ban hành.
	Tiếp thu, chỉnh lý các nội dung trong dự thảo theo hướng giao Chính phủ quy định chi tiết để phù hợp  phạm vi lồng ghép và sự chủ động trong điều hành

	47
	Điều 47. Các chỉ tiêu dân số được lồng ghép

	48
	Điều 48. Trách nhiệm lồng ghép

	
	Chương VII. CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN SỐ

	49
	Điều 49. Tuyên truyền, phổ biến, tư vấn về dân số và phát triển

	50
	Điều 50. Giáo dục dân số và phát triển

	
	
	Tổng LĐLĐ Việt Nam
	Điều 50, mục 3 (trang 30) bỏ cụm từ “…ban hành chương trình đào tạo” vì trái với qui định ở mục 2 là nhà trường và cơ sở giáo dục khác có trách nhiệm tổ chức giảng dạy và học tập theo chương trình, giáo trình quy định.
	Tiếp thu, đã chỉnh lý theo ý kiến góp ý

	51
	Điều 51. Cung cấp dịch vụ dân số

	52
	Điều 52. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực dân số và phát triển

	
	
	Tổng LĐLĐ Việt Nam
	Điều 52, mục 1 (trang 31) bỏ cụm từ “ tích cực tham gia các tổ chức, diễn đàn đa phương, song phương về dân số và phát triển” vì đây là các hoạt động cụ thể trong quá trình hội nhập quốc tế.
	Tiếp thu, đã  chỉnh lý theo hướng quy định ngắn gọn và thành điều kiện đảm bảo để thực hiện công tác dân số

	
	
	Bộ Ngoại giao
	Liên quan đến nội dung về hợp tác quốc tế tại khoản 5 Điều 52, hoạt động của các tổ chức quốc tế, các hiệp hội về lĩnh vực dân số của nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam thực hiện theo quy định của pháp luật về hội, quy định về ưu đãi miễn trừ dành cho các tổ chức quốc tế. Do đó, đề nghị bỏ khoản 5 Điều 52, không quy định lại nội dung nêu trên tại Luật này.
	Tiếp thu, đã chỉnh lý theo ý kiến góp ý

	53
	Điều 53. Xã hội hóa công tác dân số

	
	
	Tổng LĐLĐ Việt Nam
	Điều 53, mục 1 (trang 31) bỏ từ “thực hiện” thay bằng “chỉ đạo….xã hội hóa công tác dân số. Xây dựng cơ chế để cơ quan…”.
	Tiếp thu, đã chỉnh lý theo ý kiến góp ý

	54
	Điều 54. Thu thập, cập nhật, sử dụng thông tin, số liệu về dân số

	55
	Điều 55. Nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác dân số

	
	
	TW Đoàn Thanh niên
	Ở cuối câu khoản 2, đề nghị bổ sung cụm từ “và phát triển” vào sau cụm từ “dân số” vì nguồn nhân lực trong hệ thống của cơ quan quản lý nhà nước về dân số không chỉ được trang bị kiến thức cơ bản về “dân số” mà cần được trang bị kiến thứ cơ bản về “dân số và phát triển” để đáp ứng yêu càu chuyển hướng sang chính sách dân sô và phát triển; đồng thời, đề nghị bỏ đoạn cuối “mà chưa có kiến thức cơ bản về dân số và phát triển; đồng thời đề nghị bỏ đoạn cuối “mà chưa có kiến thức cơ bản về dân số và phát triển” vì mang tính diễn giải. Theo đó, sửa lại là “cơ quan quản lý nhà nước về dân số có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc bồi dưỡng kiến thức cơ bản về dân số và phát triển cho nguồn lực tỏng hệ thống”.
	Tiếp thu, đã chỉnh lý theo ý kiến góp ý

	56
	Điều 56. Ổn định tổ chức, bộ máy thực hiện công tác dân số

	
	
	TW Đoàn Thanh niên
	- Đề nghị bỏ từ “ổn định” trong tên điều, sửa lại là: “Tổ chức bộ máy thực hiện công tác dân số” và sửa cách viết khoản 1 điều này cho phù hợp văn phong của văn bản quy phạm pháp luật.

- Đề nghị chuyển khoản 2 Điều 56 quy định về chính sách đối với đội ngũ cộng tác viên ở cơ sở lên thành khoản 1 Điều 55. Nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác dân số thì phù hợp hơn vì Điều 56 hiện nay đang quy định về tổ chức, bộ máy.
	Tiếp thu, đã chỉnh lý theo ý kiến góp ý
Tiếp thu, đã chỉnh lý theo ý kiến góp ý

	
	
	Bộ Nội vụ
	Đề nghị không quy định “Tổ chức Ban chỉ đạo công tác dân số các cấp” vì việc thành lập Ban Chỉ đạo được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12/3/2007 của Thủ tường Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành.
	Tiếp thu, đã chỉnh lý theo ý kiến góp ý

	57
	Điều 57. Nghiên cứu khoa học về dân số và phát triển

	
	
	Tổng LĐLĐ Việt Nam
	Điều 57, mục 1 (trang 33) bỏ từ “khuyến khích” thay bằng “ Nhà nước định hướng và tạo điều kiện”.
	Tiếp thu, chỉnh lý các nội dung trong dự thảo cho phù hợp.

	
	
	Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
	Điều 57 quy hoạch, kế hoạch phát triển dân số quy định Nhà nước, HĐND, UBND các cấp đưa quy hoạch, kế hoạch phát triển dân số vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, của địa phương.  Vì vậy giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên không chỉ trong thực hiện chính sách, pháp luật về dân số mà cần mở rộng sang các lĩnh vực kinh tế - xã hội có liên quan đến vấn đề dân số.
	Chỉnh sửa theo hướng bỏ Điều 57 do đã có Luật quy hoạch

	58
	Điều 58. Bảo đảm kinh phí cho công tác dân số

	
	
	Bộ NN&PTNT
	Đề nghị bỏ Điều 58
	Đề nghị được giữ nguyên như dự thảo do tên chương được đổi thành các điều kiện đảm bảo thực hiện công tác dân số

	
	Chương VIII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

	59
	Điều 59. Hiệu lực thi hành

	60
	Điều 60. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

	
	
	Ban Kinh tế TW
	Điều 60. Đề nghị bỏ từ giao sau cụm từ “điều, khoản được” và thay bằng từ quy định. Điều này nên sửa lại như sau:
“Chính phủ, cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn thi hành các điều, khoản được quy định trong luật”.
	Đề nghị được giữ như dự thảo do quy định như các luật đã ban hành trong thời gian gần đây


Các nội dung góp ý liên quan
	TT
	Cơ quan góp ý
	Nội dung góp ý
	Tiếp thu ý kiến

	1. 
	Bộ Giao thông vận tải
	Nhất trí với nội dung của dự thảo và không có ý kiến gì khác.
	

	2. 
	Tổng LĐLĐ Việt Nam
	Về bố cục: Nhất trí về bố cục của dự thảo Luật Dân số gồm: 8 chương, 60 điều.

	

	3. 
	Thanh tra Chính phủ
	Về thể thức văn bản, bổ sung tên địa danh, ngày, tháng, năm của văn bản bên dưới Quốc hiệu; đánh lại số khoản từ Điều 25 đến Điều 29; rà soát lại dấu câu sau khi kết thúc khoản, điểm.
	Tiếp thu, đã chỉnh lý theo ý kiến góp ý

	4. 
	Ban Tuyên giáo TW
	- Đối với Tờ trình: 

+ Về sự cần thiết ban hành Luật dân số: việc ban hành Luật Dân số là sự thể chế hóa định hướng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết 21-NQ/TW, do vậy nên đưa nội dung thứ hai “xuất phát từ đường lối, chủ trương của Đảng định hướng công tác dân số có sự thay đổi toàn diện” lên thành nội dung thứ nhất; đồng thời, ở nội dung về “xuất phát từ vị trí, vai trò và thực trạng của công tác dân số”, cần phải làm rõ hơn vị trí, vai trò của công tác dân số đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới.

+ Về quan điểm chỉ đạo xây dựng Luật Dân số: cần làm rõ quan điểm là xây dựng Luật Dân số bảo đảm khắc phục những hạn chế, bất cập của các văn bản luật hiện hành liên quan đến công tác dân số, đồng thời giúp cho công tác dân số triển khai có hiệu quả hơn theo tinh thần Nghị quyết 21-NQ/TW

+ Về bố cục của dự thảo Luật: cần bố cục và cấu trúc dự thảo Luật Dân số theo quy định chung của một văn bản luật với thứ tự các chương – mục – điều – khoản – điểm.

- Đối với dự thảo Luật Dân số:

+ Một số phần của dự thảo Luật Dân số sử dụng nhiều từ ngữ mang tính định hướng như củng cố, nâng cao, khuyến khích, phù hợp…, nên sử dụng ngôn từ theo cách thức của một văn luật để bảo đảm tính pháp lý, khả năng cụ thể hóa cũng như thực thi sau khi ban hành.

+ Cần sử dụng thông nhất thuật ngữ về dân số trong luật: “chính sách dân số” hay “công tác dân số” hay “công tác dân số và phát triển”.

- Về tổng thể, nên rà soát lại các nội dung của dự thảo luật dân số bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất với hệ thống pháp luật, tính tương thích với điều ước quốc tế có liên quan.
	Tiếp thu, đã chỉnh lý theo ý kiến góp ý
Tiếp thu, đã chỉnh lý theo ý kiến góp ý
Tiếp thu, đã chỉnh lý theo ý kiến góp ý
Tiếp thu, đã chỉnh lý theo ý kiến góp ý
Tiếp thu, đã chỉnh lý theo ý kiến góp ý
Tiếp thu, đã chỉnh lý theo ý kiến góp ý

	5. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	Góp ý đối với nội dung tờ trình:

- Đối với quy định về quyền và nghĩa vụ của mỗi cặp vợ chồng, cá nhân trong việc thực hiện chính sách của Nhà nước về dân số:

Nhất trí giải pháp 2, lýdo: số con cụ thể đối với mỗi cặp vợ chồng phải phù hợp với tình hình dân số ở từng thời điểm khác nhau. Vì vậy, Chính phủ sẽ quy định số con cụ thể trong từng giai đoạn là phù hợp.

- Đối với quyđịnh để khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh:

Nhất trí giải pháp 2, lý do: Để hạn chế việc lựa chọn giới tính thai nhi và phân biệt đối xử dưới mọi hình thức, đồng thời tăng cường quản lý, giám sát các phòng siêu âm.

- Đối với quy định về tầm soát bệnh, tật bẩm sinh để nâng cao chất lượng dân số:

Nhất trí giải pháp 1, để nâng cao chất lượng dân số, và hạn chế tối đa bệnh, tật bẩm sinh.

- Đối với quy định về tư vấn và khám sức khỏe trước hôn nhân:

Nhất trí giải pháp 1, để đảm bảo tính khả thi trong việc thực hiện và điều kiện ngân sách.

- Đối với quy định việc lồng ghép dân số trong phát triển: 

Nhất trí giải pháp 1, để tạo hiệu quả cho sự phát triển nền kinh tế và xã hội, bảo đảm cho sự phát triển bền vững.

Góp ý đối với Dự thảo Luật

- Đề nghị bổ sung thêm điều khoản quy định về “xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về thống kê tổng hợp về dân số” để tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử, quản lý dữ liệu về dân số theo Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 về ban hành danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia cần ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử.
	Nội dung này đã được Luật thống kê điều chỉnh

	6. 
	Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
	I. Về quan điểm chỉ đạo
1. Thực hiện Nghị quyết TW 6 (Khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới, với chủ trương là “chuyển từ dân số và kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển”. Phải chú trọng toàn diện các mặt về quy mô, cơ cấu, phân bổ, đặc biệt là chất lượng dân số phải đặt trong mối quan hệ hữu cơ với các yếu tố kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, và bảo đảm phát triển nhanh, bền vững.

2. Kế thừa những quy phạm còn phù hợp với chủ trương mới của Đảng và ổn định của pháp lệnh dân số năm 2008, để quy định trong Luật Dân số này.

3. Bảo đảm tính phù hợp với Hiến pháp 2013 về quyền công dân và quyền con người, phù hợp với các điều ước quốc tế mà nước ta đã ký kết, tiếp tục tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ đối với các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng dân số Việt Nam.

II. Những vấn đề về nội dung của Dự thảo Luật Dân số

1. Luật Dân số cần quy định cụ thể, rõ ràng hơn các quy phạm về nâng cao chất lượng dân số. Một đất nước muón phát triển nhanh, bền vững, thì một yếu tố nội sinh rất quan trọng và chất lượng con người, chất lượng lao động, chất lượng dân số, chất lượng gia đình. Ban Soạn thảo cần nghiên cứu sâu hơn, để đưa ra nội hàm của các quy phạm nâng cao chất lượng dân số, để bảo đảm sự phát triển bền vững về dân số và phát triển đất nước trong nhiều thập niên tới. Khai thác lợi thế về cơ cấu dân số vàng, đồng thời tránh được các khiếm khuyết của tình trạng thiếu lao động trong quá trình phát triển đất nước ở giai đoạn cao.

2. Luật Dân số là thể chế hóa chủ trương của Đảng theo tinh thần Nghị quyết TW 6 thành các chính sách cụ thể cụ thể của Nhà nước trên các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bổ và chất lượng dân số… Về kỹ thuật lập pháp thì toàn bộ các quy phạm của luật này là thể hiện chính sách Nhà nước về dân số. Do vậy bỏ các Điều 5 về chính sách Nhà nước về dân số; Điều 6 về nội dung quản lý nhà nước về dân số; Điều 8 về trách nhiệm nhà nước; Điều 15 về Biện pháp thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Tất cả nội hàm của các điều này cần chỉnh lý để chuyển vào các chương điều khác có liên quan.

3. Nên bỏ các cụm từ kế hoạch hóa gia đình ở các Điều 5, 10, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 64 để thay bằng cụm từ công tác dân số và phát triển cho phù hợp với nội hàm từng điều và đúng với chủ trương mới của Đảng ta. Những năm trước dây dân ta ai cũng thuộc lòng và hiểu chính sách nhà nước về dân số là kế hoạch hóa gia đình,là mỗi cặp vợ chồng chỉ sinh 2 con, dù là 2 con trai hay 2 con gái. Hiện nay Luật Dân số chưa ban hành, nhưng dânta đều đã biết chủ trương mới của đảng là chuyển từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển. Mỗi cặp vợ chồng quyết tâm tự nguyện, có trách nhiệm về thời gian sinh con, số con nhằm bảo vệ sức khỏe, nuôi, dạy con tốt.

4. Đề nghị xem lại Chương II Quy mô dân số

Chương này chỉ có 2 Điều là Điều 13, 14 là thể hiện nội hàm của chính sác nhà nước về quy mô dân số. Các điều còn lại chủ yếu quy định về biện pháp kế hoạch hóa gia đình và tránh thai. Nên chăng chuyển 2 Điều 14, 14 sang Chương III, các điều còn lại say này chuyển về Luật Hôn nhân và gia đình là phù hợp, hoặc chuyển các quy phạm về phá thai sang chương IV về nâng cao chất lượng dân số là phù hợp hơn.

5. Tên Luật dân số có thể sửa là “Luật Dân số, Kế hoạch hóa gia đình”

6. Một số vấn đề đặt ra là: “Để góp phần đảm bảo chất lượng dân số có nên quy định thêm về “Quyền được chấm dứt sự sống không?”; “Nếu chỉ bào đảm mức sinh thay thế liệu có phù hợp không, có đạt yêu cầu không?”.

* Về kỹ thuật văn bản: đề nghị Ban soạn thảo rà soát về cấu trúc các điều phù hợp với tên chương; nội hàm các điều bảo đảm tính quy phạm pháp luật theo văn phong pháp lý; lược bỏ các ngôn ngữ không có tính quy phạm pháp luật; bố cục và các quy định cần ngắn gọn và cụ thể, sát thực, chặt chẽ hơn. Bỏ những từ ngữ “cần, nên, khuyến khích”; Dự thảo thiên về quy định, nguyên tắc (giống với chủ trương, chính sách) mà thiếu những quy định và chế tài cụ thể.

Nhìn chung, tinh thần luật có nhiều nội dung mới đáp ứng yêu cầu về dân số trong tình hình mới. Tuy nhiên, các điều khoản thể hiện trong luật còn chung chung, khó có thể thực hiện tinh thần mới về dân số và phát triển. Các chế tài chưa cụ thể đối với các hành vi vi phạm về dân số và phát triển; lúng túng giữa quyền công dân và trách nhiệm công dân.
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Nội dung cho Chương  Quy mô dân số đã được chỉnh lý lại

Đề nghi giữ nguyên như dự thảo do Quốc hội đã giao xây dựng Luật dân số

Nội dung này không thuộc phạm vi điều chỉnh của Dự án Luật dân số

Tiếp thu, đã chỉnh lý theo ý kiến góp ý để phù hợp với từng nội dung cụ thể



	7. 
	Bộ Xây dựng
	Nhất trí với nội dung dự thảo tờ trình Chính phủ, dự thảo Luật Dân số.
	

	8. 
	Bộ Khoa học và công nghệ
	Đề nghị thống nhất cụm từ “Dân số và phát triển” trong toàn bộ dự thảo.
	Tiếp thu, đã chỉnh lý theo ý kiến góp ý để phù hợp với từng nội dung cụ thể

	9. 
	TW Đoàn Thanh niên
	Về một số vấn đề chung

- Dự thảo Luật Dân số cần thể hiện rõ hơn quan điểm, chủ trương của Đảng tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới, nhất là quan điểm “tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển”. Theo đó, các quy định  về chất lượng dân số cần toàn diện hơn, có tác động tới phát triển kinh tế xã hội rõ hơn. Dự thảo Luật dân số đang đưa lấy ý kiến vẫn tập trung chủ yếu là kế hoạch hóa gia đình, còn các vấn đề về thể lực, trí lực; vấn đề tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; vấn đề di cư, di dân, các biện pháp công tác dân số; vấn đề phân bổ dân số đối với người nước ngoài vào Việt Nam lao động chưa được quy định rõ.

- Việc ban hành luật nhằm khắc phục các hạn chế của việc thực hiện pháp lệnh dân số năm 2003 (như trong Tờ trình về dự án Luật Dân số hiện nay của Bộ Y tế) tuy nhiên, dự thảo Luật dân số vẫn chưa có các quy định nhằm khắc phục tình trạng “không có chế tài xử phạt và tính khả thi còn hạn chế”.
	Tiếp thu, đã chỉnh lý theo ý kiến góp ý để phù hợp với từng nội dung cụ thể

Hiên nay, xử lý vi phạm về dân số được quy định tại Bộ luật hình sự, Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết

	10. 
	Bộ Ngoại giao
	1. Về dự thảo Tờ trình

Bộ Ngoại giao cơ bản nhất trí với các kiến nghị lựa chọn giải pháp do Quý Bộ đề xuất trong dự thảo Tờ trình Chính phủ, đề nghị Quý bộ cân nhắc thêm điểm sau:

i) Tại mục I.3 đoạn phân tích quy định của Công ước về Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW), đề nghị chỉnh sửa cụm từ “Theo Bộ Ngoại giao…các lần sinh” như sau để phù hợp với ý kiến Bộ Ngoại giao đã nêu tại Công văn số 4946/BNG-LPQT ngày 21/12/2016: “Theo Bộ Ngoại giao, quy định của Công ước khẳng định quyền được đối xử bình bẳng giữa nam và nữ trong quy định số con, khoảng cách giữa các lần sinh. Do quy định hiện nay của pháp luật dân số không trái với nguyên tắc bình đẳng giữa nam và nữ nên không trái với quy định tại điểm e khoản 1 Điều 16 Công ước CEDAW”.

ii) Tại mục II.3.3. điểm c) liên quan đến quy định về quyền và nghĩa vụ của mỗi cặp vợ chồng, cá nhân trong việc thực hiện chính sách của Nhà nước về dân số, đề nghị cân nhắc bổ sung cụm từ “, phù hợp với các cam kết chính trị của Việt Nam và tạo tác động tốt với dư luận quốc tế” sau cụm từ “nhiều tác động tích cực hơn”.

iii) Tại mục II.3.3 điểm c) liên quan đến quy định để khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, đề nghị cân nhắc bổ sung cụm từ “, phù hợp với các quy định tại Công ước CEDAW, Công ước về Quyền Trẻ em (CRC) và các cam kết quốc tế của Việt Nam về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử về giới, đặc biệt đối với trẻ em gái và việc coi trọng nam giới hơn phụ nữ”  phía cuối đoạn văn.

iv) Tại mục 3.3 điểm c) liên quan đến quy định về tư vấn và khám sức khỏe trước hôn nhân, đề nghị cân nhắc bổ sung câu sau vào cuối đoạn văn: “Giải pháp nêu trên cũng phù hợp với các quy định của Điều 12 Công ước quốc tế các Quyền kinh tế, xã hội và văn hóa (ICESCR) mà Việt Nam là thành viên về quyền được hưởng một tiêu chuẩn sức khỏe về thể chất và tinh thần ở mức cao nhất có thể.”

2. Về kỹ thuật văn bản

Dự thảo Luật quy định nhiều điều, khoản quy định chi tiết (khoản 2 Điều 14, khoản 5 Điều 17, khoản 6 Điều 19, điểm d khoản 4 Điều 20…). Đề nghị cân nhắc bổ sung quy định cụ thể trong Luật, hạn chế việc phải ban hành các văn bản quy định chi tiết thuận lợi hơn trong quá trình thực hiện, dẫn chiếu. Ngoài ra đề nghị rà soát lại một số khoản, điểm đánh số thứ tự chưa chính xác (từ Điều 25 đến Điều 29).
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	11. 
	Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
	Về những vấn đề chung:

- Dự thảo cần thể hiện rõ nét hơn quan điểm của Đảng tại Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành TW khóa XII về “Tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển”. Cần thể hiện rõ hơn các quy định về chất lượng dân số một cách toàn diện hơn và mối quan hệ tác động qua lại với phát triển kinh tế - xã hội. Hiện nay, dự thảo vẫn thể hiện nhiếu khía cạnh kế hoạch hóa gia đình, đồng thời chưa thể hiện được một số vấn đề liên quan như thể lực, trí lực; vấn đề tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; vấn đề di cư…

- Cần bám sát 4 hạn chế của việc thực hiện Pháp lệnh dân số (như trong Tờ trình của Bộ Y tế) để đưa ra các quy định nhằm giải quyết, khắc phục được 4 hạn chế này. Hiên nay, vẫn còn những hạn chế chưa giải quyết như “không có chế tài xử phạt và tính khả thi còn hạn chế”, “thiếu quy định nội dung, yêu cầu, điều chỉnh các vấn đề dân số, không bảo đảm cho sự phát triển bền vững về dân số và kinh tế - xã hội”…
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	12. 
	Ban Kinh tế TW
	I. Nhận xét chung

Ban Kinh tế Trung ương cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo Luật Dân số. Văn bản dự thảo được Bộ Y tế đầu tư xây dựng, chuẩn bị công phu, khoa học cả về nội dung và bố cục. Kết cấu phù hợp, trình bày tương đối rõ rang, đáp ứng yêu cầu cơ bản của một văn bản luật. Dự thảo Luật đã bám sát các quan điểm chỉ đạo của Đảng đã ban hành tại Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 6, khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; bảo đảm sự phù hợp với các quy định của Hiến pháp năm 2013, tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật hiện hành và phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên lien quan đến vấn đề dân số; phù hợp với yêu cầu, xu hướng phát triển của kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế hiện nay.

Tuy nhiên, nội dung Dự thảo vẫn còn nhiều nội dung, điều khoản mang tính mục tiêu, định  hướng chỉ đạo; vẫn còn sử dụng nhiều cụm từ của các đề án, chương trình hay kế hoạch hành động. Ở một số điều của văn bản dự thảo, cách hành văn còn chung chung, thiếu chặt chẽ, chưa đảm bảo yêu cầu của một văn bản pháp luật.

II. Một số ý kiến đóng góp cụ thể

1. Về bố cục

- Dự thảo Luật đã kết cầu dành 01 chương riêng (chương VII) về “Các biện pháp thực hiện công tác dân số”; trong đó, đã quy định các nội dung chủ yếu về (i) tuyên truyền, vận động, giáo dục; (ii) trách nhiệm của nhà nước trong việc thể chế hóa các quy định của Luật, công tác giám sát, đầu tư nguồn lực ưu tiên; (iii) chính sách hỗ trợ của nhà nước; (iv) cung cấp các dịch vụ về dân số; (v) nghiên cứu, thử nghiệm; (vi) xã hội hóa… Tuy nhiên, nội dung ở một số chương khác trong dự thảo cũng có các điều, khoản quy định riêng về “biện pháp thực hiện”
; nội dung tại các điều khoản này về cơ bản, trùng với nội dung quy định tại các điều thuộc chương VII.

Với việc bố cụ như vậy là chưa phù hợp; đề nghị bỏ các điều khoản quy định riêng về “biện pháp thực hiện” tại các chương như nêu trên, tích hợp nội dung tại các chương này vào các điều tương ứng tại chương VII.

- Pháp lệnh dân số 2003 có một chương riêng quy định về “Khen thưởng và xử lý vi phạm”. Dự thảo Luật, tại Chương I “Những quy định chung” đã có một điều riêng quy định về “Xử lý vi phạm về pháp luật dân số” – Điều 11; Tuy nhiên, văn bản dự thảo cũng chưa có điều luật quy định về “khen thưởng”.

Đề nghị cân nhắc, bổ sung them một chương riêng về “Khen thưởng và xử lý vi phạm” và tích hợp Điều 11, Chương I sang chương này.

2. Về phương án lựa chọn

Về quy định chính sách cơ bản trong Luật Dân số: Đối với mỗi quy định, dự thảo đã có các phương án giải pháp khác nhau; có phân tích, đề xuất lựa chọn phương án giải pháp tốt nhất đề nghị đưa vào quy định trong dự thảo luật. Ban Kinh tế Trung ương ủng hộ đề xuất lựa chọn phương án 1 ở mỗi quy định đưa vào quy định trong Luật; việc lựa chọng phương án này sẽ phù hợp với Hiến pháp 2013, tình hình dân số hiện nay, cam kết của Việt Nam theo các điều ước quốc tế và có nhiều tác động tích cực hơn.

Tuy nhiên, phần giải trình lựa chọn phương án cần bổ sung thêm nội dung phân tích rõ ràng các ưu điểm, nhược điểm với từng phương án ở mỗi quy định; để từ đó đề xuất lựa chọn phương án giải pháp 1 như đã đề xuất.

3. Ý kiến khác

- Cụm từ “dân số và phát triển” nêu trong Nghị quyết 21-NQ/TW là thể hiện quan điểm mang tính định hướng, chính sách lâu dài của Đảng trong việc gắn kết sự biến đổi dân số với quá trình phát triển bền vững của đất nước. Mặt khác, từ “phát triển” là cách nói tắt, bao hàm nhiều ý nghĩa, nếu sử dụng các nói tắt trong văn bản pháp luật thì sẽ tối nghĩa, khó áp dụng. Trong khi đó, dự thảo Luật sử dụng rất nhiều (tần suất 42) cụm từ “dân số và phát triển”
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Tiếp thu, đã chỉnh lý theo ý kiến góp ý theo hướng quy định các nội dung này điều kiện bảo đảm để thực hiện công tác dân số

Dự thảo Luật chỉnh lý theo hương không quy định về Khen thưởng và xử lý vi phạm do pháp luật đã quy định về việc này

Tiếp thu ý kiến

Tiếp thu, đã chỉnh lý theo ý kiến góp ý để phù hợp với từng nội dung cụ thể




� Chương II – Điều 14; Chương III – Điều 25, Điều 28, Điều 31; Chương IV – Điều 35 và Chương V – Điều 43.


� Trong các điều, khoản điểm tại các Điều 6, 7, 8, 49, 50, 52, 54, 55, 56 và 57: Thống kê có 42 lần cụm từ “dân số và phát triển” xuất hiện nhưng không có gắn kết với nội dung được quy định.
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